PROBLEME 6:
Một tia laser chuẩn trực đường kính 2cm được hội tụ bởi thấu kính phẳng – lồi có độ tụ là 10diop, độ dày 1cm và có hệ số khúc xạ 1,5. Sử dụng quang bàng trục xác định vị trí của những ảnh hội tụ nằm trong thấu kính và được tạo ra bởi sự phản xạ trong bề mặt thấu kính.
          Nếu bề mặt thấu kính không được khử phản xạ và nếu bỏ qua hiệu ứng cầu sai và hiệu ứng tự bẫy.
          Cường độ của ánh sáng hội tụ được phóng đại lên bao nhiêu lần trong chùm sáng tới song song. 

A. BÀI TOÁN THUẬN: 


Nhập: + chiết suất n1 và n2


           + đường kính chum tia laser D


           +  độ tụ thấu kính P1, P2


           + số lần phản xạ n


           + bề dày thấu kính L

Xuất : vị trí của ảnh sau n lần phản xạ R
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* LẬP TRÌNH: 
% Ta nhap cac gia tri: 

    n1 = input(' Nhap chiet suat moi truong : n1 = ');

    n2 = input('Nhap chiet suat cua thau kinh : n2 = ');

    P1 = input('Nhap do tu thau kinh thu nhat: P1 = ');

    P2 = input('Nhap do tu thau kinh thu hai: P2 = ');

    D = input('Nhap duong kinh chum tia laser : D(cm) = ');

    L = input('Nhap be day cua thau kinh :L(cm) = ');

    n = input('Nhap so lan anh sang phan xa : n = ');

    r1 = 100*(n2-n1)/P1;

    r2 = 100*(n2-n1)/P2;
% Ta lap cac ma tran:

    T = [1 L/n2; 0 1]; 

    Y = [D/2; 0];

    Rk1 = [1 0; -(n2-n1)/r1 1];

    Rk2 = [1 0; -P2/100 1];

    Rp1 = [1 0; -2*n2/r1 1];

    Rp2 = [1 0; -2*n2/r2 1];

% Ma tran tong hop:
    M = Rk2*(T*Rp1*T*Rp2)^n*T*Rk1*Y

% Ket qua:

Disp(‘vi tri cua anh sau n lan phan xa:’)

    R = M(1)/M(2)

* CHẠY CHƯƠNG TRÌNH:  
Nhap chiet suat moi truong : n1 = 1

Nhap chiet suat cua thau kinh : n2 = 1.5

Nhap do tu thau kinh thu nhat: P1 = 10

Nhap do tu thau kinh thu hai: P2 = 0

Nhap duong kinh chum tia  laser : D(cm) = 2

Nhap be day cua thau kinh :L(cm) = 1

Nhap so lan anh sang phan xa : n = 2

M =

   -0.3893

   -0.6440

Vi tri cua anh sau n lan phan xa :

R =

    0.6046

>>

B. BÀI TOÁN NGHỊCH:
Nhập: + chiết suất n1 và n2

       
           + đường kính chum tia laser D

       
           +  độ tụ thấu kính P1, P2

                       + số lần phản xạ phan xa toi da m

                       + bề dày thấu kính L

                       + vi tri cua anh R

Xuất : số lần phản xạ để cho ảnh ở vị trí R
* LẬP TRÌNH: 
% Ta nhap cac gia tri: 

    n1 = input('Nhap chiet suat moi truong : n1 = ');

    n2 = input('Nhap chiet suat cua thau kinh : n2 = ');

    P1 = input('Nhap do tu thau kinh thu nhat: P1 = ');

    P2 = input('Nhap do tu thau kinh thu hai: P2 = ');

    D = input('Nhap duong kinh chum tia laser : D(cm) =  ');

    R = input('Nhap vi tri cua  anh : R = ');

    L=input('Nhap be day thau kinh L=');

    m=input('Nhap vao so lan phan xa toi da trong thau kinh m =  ');

  syms n   

  r1 = 100*(n2-n1)/P1;

  r2 = 100*(n2-n1)/P2;

    Y = [D/2; 0];

% Ta lap cac ma tran:

    Rk1 = [1 0; -(n2-n1)/r1 1];

    Rk2 = [1 0; -P2/100 1];

    Rp1 = [1 0; -2*n2/r1 1];

    Rp2 = [1 0; -2*n2/r2 1];

    T=[1 L/n2; 0 1];

% Ma tran tong hop:

    M=(T*Rp1*T*Rp2);

 t=acos((M(1,1)+M(2,2))/2);

  A=(sin((n+1)*t)-M(2,2)*sin(n*t))/sin(t);

  B=(M(1,2)*sin(n*t))/sin(t);

  C=(M(2,1)*sin(n*t))/sin(t);

  D=(M(2,2)*sin(n*t)-sin((n-1)*t))/sin(t);

Mn=[A B;C D];

  Mt=Rk2*Mn*T*Rk1*Y;

for k=1:m

    n=k+0;

    tiso=subs((Mt(1)/Mt(2)));

    delta=tiso-R;

    if (delta<=0.1 &delta>-0.1)

        fprintf('De tao anh o vi tri %g tia phan xa trong thau kinh %g lan',R,n)

        n

    break

    end

end

if (delta>0.1 |delta<-0.1)

disp('khong tim thay, tang so lan phan xa len hoac do tia tao anh khong phan xa trong thau kinh')

end

* CHẠY CHƯƠNG TRÌNH:  
Nhap chiet suat moi truong : n1 = 1

Nhap chiet suat thau kinh : n2 = 1.5

Nhap do tu thau kinh thu nhat: P1 = 10

Nhap do tu thau kinh thu hai: P2 = 0

Nhap duong kinh chum tia laser : D(cm) = 2

Nhap vi tri cua anh : R = 0.604

Nhap be day thau kinh L= 1

Nhap so lan phan xa toi da trong thau kinh m = 8
De tao anh o vi tri 0.604 tia phan xa trong thau kinh 2 lan

n =

     2

>>
PROBLEM 2 (PAGE 224)

 Ba kính phân cực được đặt thành một hàng và một chùm sáng được chiếu xuyên qua chúng. Tìm tỷ số giữa cường độ ánh sáng truyền qua và ánh sáng tới nếu mặt phẳng truyền của kính phân cực thứ nhất là thẳng đứng. Mặt phẳng truyền của kính phân cực thứ hai hợp thành một góc 120  về phía bên phải so với phương thẳng đứng và mặt phẳng truyền của kính thứ ba hợp thành một góc 120 về phía bên trái so với phương thẳng đứng.
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A. BÀI TOÁN THUẬN: 


Nhập:  ba goc theta1, theta2, theta3


Xuất : ti so I1/I4

* LẬP TRÌNH: 
% Ta nhap cac gia tri: 

theta1=input('Nhap goc theta1 =  ');

theta2=input('Nhap goc theta2 = ');

theta3=input('Nhap goc theta3  = ');

% Doi don vi tu do sang rad

theta1=theta1*pi/180;

theta2=theta2*pi/180;

theta3=theta3*pi/180;

% Cot Stokes cua anh sang di vao he

S1=[1;0;0;0];

% Ma tran Mueller

M1=1/2*[1 cos(2*theta1) sin(2*theta1) 0;cos(2*theta1) (cos(2*theta1))^2 cos(2*theta1)*sin(2*theta1) 0; sin(2*theta1) sin(2*theta1)*cos(2*theta1) (sin(2*theta1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*theta2) sin(2*theta2) 0;cos(2*theta2) (cos(2*theta2))^2 cos(2*theta2)*sin(2*theta2) 0; sin(2*theta2) sin(2*theta2)*cos(2*theta2) (sin(2*theta2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*theta3) sin(2*theta3) 0;cos(2*theta3) (cos(2*theta3))^2 cos(2*theta3)*sin(2*theta3) 0; sin(2*theta3) sin(2*theta3)*cos(2*theta3) (sin(2*theta3))^2 0;0 0 0 0];

% Cot Stokes cua anh sang di ra khoi he

S3=M3*M2*M1*S1;
% Ket qua: 
disp('Ty so I4/I1 la:')

Tyso=S3(1,1)

* CHẠY CHƯƠNG TRÌNH:  
Nhap theta1 (don vi do):90

Nhap theta2 (don vi do):78

Nhap theta3 (don vi do):102

Ty so I4/I1 can tim la:

Tyso =

    0.3992

>>

B. BÀI TOÁN NGHỊCH:

Nhập:  +tỷ số I1/I4  



+ gia trị nhỏ nhất của các góc theta



+ giá trị lớn nhất của các góc theta

Xuất : gia tri góc theta1, theta2, theta3
* LẬP TRÌNH: 
%Nhap cac gia tri: 
tyso0=input('Nhap ty so I4/I1 tyso =  ');

goc1=input('Nhap gia tri nho nhat cua cac goc =  ');

goc2=input('Nhap gia tri lon nhat cua cac goc = ');

bn=0.5;

dem=1;

goc0=goc1;

while (goc0<=goc2)

    goc(dem)=goc0;

    dem=dem+1;

    goc0=goc0+bn;

end

S1=[1;0;0;0];

% LUOT CHAY 1

% Lan 1

goc_2=goc1;

goc_3=goc1;

for a=1:length(goc)

    goc_1=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_1=goc(vitri);

% Lan 2

 for a=1:length(goc)

    goc_2=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_2=goc(vitri);

 % Lan 3

 for a=1:length(goc)

    goc_3=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_3=goc(vitri);

 % LUOT CHAY 2

 % Lan 1

  for a=1:length(goc)

    goc_2=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_2=goc(vitri);

 % Lan 2

 for a=1:length(goc)

    goc_3=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_3=goc(vitri);

 % Lan 3

 for a=1:length(goc)

    goc_1=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_1=goc(vitri);

 % LUOT CHAY 3

 % Lan 1

  for a=1:length(goc)

    goc_3=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_3=goc(vitri);

 % Lan 2

  for a=1:length(goc)

    goc_1=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_1=goc(vitri);

 % Lan 3

   for a=1:length(goc)

    goc_2=goc(a);

    M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

    M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

    M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

    S4=M3*M2*M1*S1;

    tyso=S4(1);

    F(a)=abs(tyso-tyso0);

 end

 [Fmin,vitri]=min(F);

 goc_2=goc(vitri);

 disp('Gia tri cac goc theta can tim la:')

 goc_1

 goc_2

 goc_3

 disp('Ty so dat duoc:')

 M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

 M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

 M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

 S4=M3*M2*M1*S1;

 tyso=S4(1)

* CHẠY CHƯƠNG TRÌNH:  
Nhap ty so I4/I1 tyso =  0.3992

Nhap gia tri nho nhat cua cac goc = 10

Nhap gia tri lon nhat cua cac goc  = 360

Gia tri cac goc theta can tim la:

goc_1 =

    23

goc_2 =

  277.5000

goc_3 =

    10

Ty so dat duoc:

tyso =

    0.3992
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